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	Nhiễm sắc thể
	NGUYÊN PHÂN
1. Những diễn biến cơ bản của nst trong quá trình nguyên phân
Các kì
Những diễn biến cơ bản của NST
Kì đầu
NST kép bắt đầu đóng xoắn, co ngắn, có hình thái rõ rệt và đính vào các sợi tơ của thoi phân bào ở tâm động
Kì giữa
Các NST kép đóng xoắn cực đại và tập trung thành một hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào. 
Kì sau
Mỗi NST kép tách nhau ở tâm động thành 2 NST đơn và phân li về 2 cực của tế bào.
Kì cuối
Các NST đơn dãn xoắn dài ra ở dạng sợi mảnh.
- Kết quả:
Từ 1 tế bào mẹ ( 2n NST)      Nguyên phân      2 tế bào con ( 2n NST)

2. Ý nghĩa của nguyên phân
- Là phương thức sinh sản của tế bào và sự lớn lên của cơ thể. 

- Duy trì sự ổn định bộ NST của loài qua các thế hệ tế bào trong quá trình phát triển cá thể.

GIẢM PHÂN

1. Giảm phân:

Là hình thức phân bào của TB sinh dục ở thời kì chín, trong đó 1 TB mẹ (2n NST) trải qua 2 lần phân bào liên tiếp tạo ra 4 TB con mang bộ NST đơn bội (n NST)

2. Những diễn biến của nst trong các kì của giảm phân

Các kì
Những diễn biến cơ bản của NST
Lần phân bào I
Lần phân bào II
Kì đầu
- Các NST kép xoắn và co ngắn 

- Các NST kép trong cặp tương đồng tiếp hợp và có thể bắt chéo, sau đó tách rời nhau

NST co lại cho thấy rõ số lượng NST kép (đơn bội).

Kì Giữa
Các cặp NST kép t​ương đồng tập trung thành 2 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

NST kép xếp thành 1 hàng ở mặt phẳng xích đạo của thoi phân bào

Kì sau
Các cặp NST kép t​ương đồng phân ly độc lập với nhau về 2 cực tế bào

Từng NST kép tách ra thành 2 NST đơn phân ly về 2 cực của tế bào

Kì cuối
Các NST kép nằm gọn trong 2 nhân mới được tạo thành với số lượng n NST kép

NST đơn nằm gọn trong 4nhân, mỗi nhân có n NST đơn.

Kết quả

Từ 1 Tế bào 2n NST qua GP1 tạo ra 2 tê bào nNST kép
Từ 1 Tế bào 2n NST qua GP2 tạo ra 4 tê bào nNSTđơn bội
3. Ý nghĩa của giảm phân:

- Nhờ giảm phân, số lượng NST trong giao tử đã giảm đi một nửa, vì vậy khi thụ  tinh sẽ khôi phục bộ NST đặc trưng 2n của loài đảm bảo sự kế tục vật chất di truyền qua các thế hệ được ổn định.

- Giảm phân tạo nên các giao tử có bộ NST khác nhau về nguồn gốc và chất lượng. Đây là cơ sở tạo ra các biến dị tổ hợp trong thụ tinh)
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	Nhiễm sắc thể
	PHÁT SINH GIAO TỬ VÀ THỤ TINH
1. Sự phát sinh giao tử.
Qua giảm phân, ở động vật:

· Mỗi  tinh bào bậc 1 cho ra 4 tinh trùng.

· Mỗi noãn bào bậc 1 chỉ cho 1 tế bào trứng.

2. Thụ tinh
- Thụ tinh là sự kết hợp ngẫu nhiên giữa 1 giao tử đực và 1 giao tử cái tạo thành hợp tử.

- Bản chất của sự thụ tinh là sự kết hợp của 2 bộ  nhân đơn bội (n NST) tạo ra bộ nhân lưỡng bội (2n NST) ở hợp tử.
3. Ý nghĩa của giảm phân và thụ tinh
- Duy trì sự ổn định bộ NST đặc trưng qua các thế hệ cơ thể.
- Tạo nguồn biến dị tổ hợp cho chọn giống và tiến hóa.
CƠ CHẾ XÁC ĐỊNH GIỚI TÍNH

1- Nhiễm sắc thể giới tính:
NST GIỚI TÍNH

NST THƯỜNG

SỐ LƯỢNG

Chỉ có 1 cặp

Có nhiều cặp

ĐẶC ĐIỂM

- Có thể tương đồng (XX) hoặc không tương đồng (XY).

- Các cặp NST giới tính ở cá thể đực và cái khác nhau.

- Luôn tồn tại thành từng cặp tương đồng.

- Các cặp NST thường ở cá thể đực và cái hoàn toàn giống nhau.

CHỨC NĂNG

Mang gen quy định tính trạng liên quan và không liên quan đến giới tính

Mang gen quy định các tính trạng thường

2 . Cơ chế nst xác đinh giới tính

- Cơ chế xác định giới tính là sự phân ly của cặp NST giới tính trong quá trình phát sinh giao tử và tổ hợp lại trong thụ tinh.

- Sơ đồ cơ chế NST xác định giới tính ở người:

P : (44A + XX)
  x
 (44A + XY)

Gp :   22A + X           22A + X; 22A + Y

F1 :    44A + XX     :       44A + XY

          1 con gái       :       1 con trai

- Tỉ lệ đực: cái xấp xỉ 1:1 ở đa số loài.

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hóa giới tính
- Sự phân hoá giới tính không hoàn toàn phụ thuộc vào cặp NST giới tính mà còn chịu ảnh hưởng của các yếu tố môi trường :

+ Môi trường trong : hoocmôn, rối loạn trao đổi chất,…

+ Môi trường ngoài : nhiệt độ, ánh sáng , nồng độ CO2, điều kiện thụ tinh, chế độ dinh dưỡng, … 

 Ý nghĩa: Chủ động điều chỉnh tỉ lệ đực: cái ở vật nuôi cho phù hợp với mục đích sản xuất. 
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	Nhiễm sắc thể
	DI TRUYỀN LIÊN KẾT
1. Nội dung qui luật di truyền liên kết

Di truyền liên kết là hiện tượng một nhóm tính trạng được di truyền cùng nhau, được qui định bởi các gen trên một NST, cùng phân li trong quá trình phân bào
2. Ý nghĩa của di truyền liên kết:
- Trong tế bào mỗi NST mang nhiều gen, các gen phân bố dọc theo chiều dài NST  tạo thành nhóm gen liên kết.
- Số nhóm liên kết ở mỗi loài thường ứng với  số NST trong bộ đơn bội (n) của loài.
- Hạn chế xuất hiện biến dị tổ hợp, đảm bảo sự di truyền bền vững từng nhóm tính trạng. Nhờ đó trong chọn giống có thể chọn những nhóm có tính trạng tốt luôn đi kèm nhau.
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	ADN và Gen
	ADN

1. Cấu tạo hóa học phân tử ADN

· ADNđược cấu tạo từ các nguyên tố: C, H, O, N, P.

· ADN là đại phân tử.

· ADN được cấu tạo  theo nguyên tắc đa phân gồm nhiều đơn phân là các Nucleôtit (Nu ). Có 4 loại Nu: A (Ađenin); T (Timin); G (Guanin); X (Xitôzin).

· ADN cấu tạo rất đa dạng và đặc thù. 
2. Cấu trúc không gian của phân tử  ADN: 
· ADN là một chuỗi xoắn kép gồm hai mạch song song xoắn đều từ trái sang phải.

· Các Nu giữa hai mạch đơn liên kết với nhau thành từng cặp theo NTBS: A liên kết với  T; G liên kết với X. Chính nguyên tắc này đã tạo nên tính chất bổ sung của hai mạch đơn.
· Hệ quả NTBS:  A = T, G=X
ADN VÀ BẢN CHẤT CỦA GEN.
1. Quá trình nhân đôi ADN
- ADN nhân đôi trong nhân tế bào, tại các NST ở kì trung gian.

- Kết quả: Qua quá trình tự nhân đôi, từ 1 ADN mẹ ban đầu tạo ra 2 ADN con giống nhau và giống với ADN mẹ.

- Nguyên tắc nhân đôi: Nguyên tắc giữ lại một nữa (nguyên tắc bán bảo toàn), bổ sung, khuôn mẫu.

2. Bản chất của gen:
- Gen là 1 đoạn của phân tử ADN có chức năng di truyền xác định.
- Gen cấu trúc: mang thông tin quy định cấu trúc của một loại Prôtêin.

3. Chức năng của ADN:  
 
ADN là nơi lưu giữ và truyền đạt thông tin di truyền.





